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Capillus niger,
p. 821.

Capitale, is,
p. 72.

Capitale damnum pati,
p. 72.

Capita virtutum ſeptem ſunt præcipua,
p. 478.

Capite inuerſo decidere,
f. 195.

Capito, onis,
m. 59.
p. 835.

Capo, nis,
m. 253.
m. 764.

Capra, æ,
f. 161.
p. 703.

Capſula, in qua literatorum pileus ſeruatur,
p. 427.

Capſula, in qua reponitur imago, vt decenter colatur,
f. 360.

Captus manibus,
f. 42.

Captus manibus, ſeu brachijs,
p. 625.

Captus membris,
f. 670.

Captus pedibus,
f. 42.

Caput, itis,
f. 778.

Caput amputare,
p. 370.

Caput amputare, vt in bello,
p. 617.

Caput abſciſſum,
p. 370.

Caput familiæ,
p. 72.

Caput flabelli,
f. 468.

Caput in bello amputatum deferre ad petendum præmium,
p. 617.

Caput pagi,
p. 837.

Caput paululum vertere, vt ad videndum &c.
m. 522.

Caput, ſeu præcipuus in pago,
f. 811.

Caput, vel articulus libri,
p. 222.

Caput, vel ſectio libri,
m. 226.

Caput vnum libri alicuius,
p. 124.

Carbo, onis,
p. 739.

Carbo ignitus,
p. 739.

Carbunculus, i,
f. 876.

Carcer, ris,
f. 535.
m. 632.
p. 839.

Carceri addicere,
m. 632.

Carceri mancipare,
f. 130.

Carcer ligneus,
f. 130.

Carere propria domo nec fixã habitationem habere,
p. 154.

Carinæ tabula,
f. 796.

Cariophyllum, i,
f. 222.
f. 343.

Carmina, ſeu ſimiliter candentia componere,
f. 227.

Carnem crudam, aut ſemiuſtulatam comedere,
m. 725.

Carnem edere ex inaduertentia,
m. 769.

Carnem male aſſam fere crudam comedere,
p. 6.

Carnem, piſces, oua, aut aliquid ex ijs comedere,
p. 726.

Carnes non edere,
p. 769.

Carnifex, cis,
m. 837.

Carnoſitas in teſticulis,
p. 759.

Carò æſtimata res,
f. 456.

Caro, carnis,
m. 557.
p. 769.

Caro elixa ſinè condimento,
m. 591.

Caro, & os,
m. 899.

Caro gallinæ, ſuila, bouina, bubalina,
f. 769.

Caro macra, ſine pinguedine,
f. 499.
m. 769.

Caro





















Lấy từ “https://vi.wikisource.org/w/index.php?title=Trang:Dictionarium_Annamiticum_Lusitanum_et_Latinum_(Bayerische_Staatsbibliothek).pdf/486&oldid=57651”


				
			

			
			

		
		
		  
  	
  		 
 
  		
  				Sửa đổi lần cuối lúc 19:55 vào ngày 7 tháng 8 năm 2018
  		
  		 
 
  	

  
	
			
			
	    Ngôn ngữ

	    
	        

	        

	        Trang này không có sẵn trong ngôn ngữ khác.

	    
	
	



				 Trang này được sửa đổi lần cuối vào ngày 7 tháng 8 năm 2018, 19:55.
	Nội dung được phát hành theo CC BY-SA 4.0, ngoại trừ khi có ghi chú khác.



				Quy định quyền riêng tư
	Giới thiệu Wikisource
	Lời phủ nhận
	Bộ Quy tắc Ứng xử Chung
	Lập trình viên
	Thống kê
	Tuyên bố về cookie
	Điều khoản sử dụng
	Phiên bản máy tính



			

		
			








